
VẼ VÀ THIẾT KẾ TRÊN MÁY TÍNH

1 22CNO2.129 Hoàng Trọng Minh Tiến F Yếu NM HKII

3 22TKĐH2.001 Quách Tấn An C+ Trung bình NM HKII

4 22TKĐH2.071 Lý Bội Nhi F Yếu NM HKII

10 22TKĐH2.074 Nguyễn Bội Như F Yếu NM HKII

14 22TKĐH2.076 Nguyễn Ngọc Việt Pháp C+ Trung bình NM HKII

16 22TKĐH2.077 Bê Tiến Phát B Khá NM HKII

26 22TKĐH2.082 Trịnh Kim Phiêu F Yếu NM HKII

28 22TKĐH2.083 Nguyễn Huỳnh Quốc Phú F Yếu NM HKII

29 22TKĐH2.014 Đỗ Ngọc Đức F Yếu NM HKII

30 22TKĐH2.084 Lê Quang Phước F Yếu NM HKII

31 22TKĐH2.015 Lê Thùy Dung F Yếu NM HKII

32 22TKĐH2.085 Đặng Ái Phương C Yếu NM HKII

33 22TKĐH2.016 Trần Đức Dương F Yếu NM HKII

35 22TKĐH2.017 Nguyễn Trần Đông Dương F Yếu NM HKII

37 22TKĐH2.018 Phạm Quốc Duy F Yếu NM HKII

40 22TKĐH2.089 Nguyễn Nhật Quốc F Yếu NM HKII

41 22TKĐH2.020 Nguyễn Ngọc Khánh Hà F Yếu NM HKII

42 22TKĐH2.090 Lương Ngọc Như Quỳnh F Yếu NM HKII

43 22TKĐH2.021 Ngô Gia Hân F Yếu NM HKII

49 22TKĐH2.024 Trần Trọng Hiếu F Yếu NM HKII

51 22TKĐH2.025 Đinh Quốc Hiếu F Yếu NM HKII

52 22TKĐH2.095 Thái Anh Tài F Yếu NM HKII

54 22TKĐH2.096 Ngô Đức Thiện F Yếu NM HKII

57 22TKĐH2.028 Nguyễn Quang Huy F Yếu NM HKII

64 22TKĐH2.101 Trần Anh Thư F Yếu NM HKII

65 22TKĐH2.032 Nhan Vĩnh Khang F Yếu NM HKII

66 22TKĐH2.102 Nguyễn Ngọc Minh Thư D Yếu NM HKII

68 22TKĐH2.103 Nguyễn Minh Thy F Yếu NM HKII
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69 22TKĐH2.034 Nguyễn Khang F Yếu NM HKII

70 22TKĐH2.104 La Vĩnh Tiến F Yếu NM HKII

71 22TKĐH2.035 Nguyễn Tuấn Khang F Yếu NM HKII

74 22TKĐH2.106 Chung Ngọc Phương Trân C Yếu NM HKII

75 22TKĐH2.037 Lưu Vĩ Khang F Yếu NM HKII

77 22TKĐH2.038 Vương Bảo Khang F Yếu NM HKII

80 22TKĐH2.109 Lê Nguyễn Thanh Trúc F Yếu NM HKII

81 22TKĐH2.040 Trần Đăng Khoa F Yếu NM HKII

84 22TKĐH2.111 Nguyễn Nhật Tú F Yếu NM HKII

87 22TKĐH2.043 Trần Vĩ Kiệt D Yếu NM HKII

90 22TKĐH2.114 Huỳnh Lê Phương Uyên C Yếu NM HKII

94 22TKĐH2.116 Hồ Quang Vinh F Yếu NM HKII

95 22TKĐH2.047 Lương Quân Lạc F Yếu NM HKII

96 22TKĐH2.117 Nguyễn Tường Vy F Yếu NM HKII

97 22TKĐH2.048 Lê Tú Lâm F Yếu NM HKII

98 22TKĐH2.118 Huỳnh Phan Kim Yến C Yếu NM HKII

104 22TKĐH2.121 Trương Công Bảo An F Yếu NM HKII

106 22TKĐH2.122 Nguyễn Trần Minh Huấn F Yếu NM HKII

107 22TKĐH2.053 Phạm Nguyễn Tấn Lộc D Yếu NM HKII

108 22TKĐH2.123 Lê Hoàng Long F Yếu NM HKII

110 22TKĐH2.124 Hà Anh Phúc F Yếu NM HKII

111 22TKĐH2.055 Lưu Tấn Lộc F Yếu NM HKII

112 22TKĐH2.125 Phan Chu Nhật Tân F Yếu NM HKII

114 22TKĐH2.126 Đoàn Vũ Nhật Trường F Yếu NM HKII

116 22TKĐH2.127 Trần Thị Kim Anh F Yếu NM HKII

117 22TKĐH2.058 Trần Tú Mẫn C+ Trung bình NM HKII

118 22TKĐH2.128 Nguyễn Tấn Thành Long F Yếu NM HKII

120 22TKĐH2.129 Vũ Minh Mẫn F Yếu NM HKII

122 22TKĐH2.130 Vòng Thành Minh F Yếu NM HKII

127 22TKĐH2.063 Đặng Mỹ Mỹ F Yếu NM HKII

128 22TKĐH2.133 Lê Bích Châu F Yếu NM HKII

130 22TKĐH2.134 Trương Hoàng Kim Uyên B+ Giỏi NM HKII

131 22TKĐH2.065 Bùi Phạm Trung Nam F Yếu NM HKII

132 22TKĐH2.135 Nguyễn Minh Hào C Yếu NM HKII

133 22TKĐH2.066 Châu Ngọc Xuân Nghi C Yếu NM HKII

134 22TKĐH2.136 Đoàn Sĩ Dáng F Yếu NM HKII

136 22TKĐH2.137 Mai Khánh Duy F Yếu NM HKII



Ghi chúSTT MSSV Họ và tên Điểm chữ
Xếp loại học 

tập

138 22TKĐH2.138 Phạm Thế Anh F Yếu NM HKII


